    SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Số: 244/CV-YHCT   
                      Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2024    
V/v mời chào giá VTYT tiêu hao
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam


Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua VTYT tiêu hao cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.


-ĐT: 02773 899152; 0789615284


3. Cách thức tiếp nhận báo giá:


-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.


Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét


5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư yêu cầu báo giá
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng/
khối lượng

	01
	Găng tay cao su y tế size M - có bột
	-Chiều dài 240±5mm

-Có phủ bột chống dính

-Sản xuất từ cao su (latex) thiên nhiên, mềm mại, có độ bền cao

-Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cặp
	9.000

	02
	Găng tay cao su y tế size S - có bột
	-Chiều dài 240±5mm

-Có phủ bột chống dính

-Sản xuất từ cao su (latex) thiên nhiên, mềm mại, có độ bền cao

-Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cặp
	9.000

	03
	Kim tiêm tiệt trùng 23G 
	-Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.
-Các nguyên liệu để làm kim tiêm (đốc kim, thân kim): Được phép sử dụng trong y tế.
-Chất gây sốt (pyrogene), độc tố trong kim tiêm: Không có
-Vật liệu kết cấu kim tiêm: Không bị gãy, không bị cằn trong điều kiện sử dụng bình thường.
-Bề mặt kim tiêm: Nhẵn, bóng, không có tạp chất thừa khi nhìn bằng mắt thường.
-Vát đầu kim: Sắc, không có gờ và những lỗi khác.
-Nắp đậy đầu kim: Có
-Tiệt trùng bằng khí E.O
-Kích cỡ kim: 23G x 1"
	Cái
	3.000

	04
	Gạc Phẫu thuật 5 x 6.5cm x 12 lớp
	-Gạc y tế 5cm x 6,5cm x 12 lớp (tiệt trùng)

-Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, hút  nước nhanh, gạc có mật độ sợi thưa: 7x8sợi/cm2,  gấp thành từng miếng có kích thước 5cm x 6,5cm, dày 12 lớp; Loại: Tiệt trùng ( bằng khí EO)
	Miếng
	1.000

	05
	Bơm tiêm insulin sử dụng một lần (1ml)
	-Bơm tiêm insulin HTA sử dụng một lần 1ml 

-Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim các cỡ  30Gx1/2" .Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). 
 Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc.
 Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt
	Cái
	1.000

	06
	Kim tiêm (18G)
	-Kim tiêm MPV

-Kim số G18. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương
	Cái
	500

	07
	Băng keo lụa y tế (2.5cm x 5m)
	-Băng keo lụa y tế RITASILK 2.5cm x 5m

-Kích thước: 2.5cm x 5m
	Cuộn
	300

	08
	Bông y tế (kg)
	-Bông viên y tế

-Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên 100% cotton, có độ thấm hút cao
	Kg
	30

	09
	Bông gòn viên y tế (1kg)
	-Bông viên y tế

-Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên 100% cotton, có độ thấm hút cao
-Đường kính viên bông: 2cm
	Kg
	20

	10
	Mask xông khí dung người lớn
	-Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế.

-Kẹp mũi điều chỉnh được.

-Dây đeo đàn hồi mang lại sự thoải mái khi sử dụng.

-Dây dẫn khí dài 2m
	Bộ
	20

	11
	Giấy ECG 80mm x 20m
	-Giấy ECG 

-Kích thước: 80mm x 20m
	Cuộn
	20


Ghi chú:
Đặc tính kỹ thuật của vật tư nêu trên có tính chất tham khảo, các nhà thầu được tham dự hàng tương đương (có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hoá đã nêu).  

2. Địa điểm cung cấp: Tại kho VTYT của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp (Số 78, Đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 


-Tạm ứng: Không áp dụng.


-Hình thức thanh toán: Chuyển khoản



-Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng



-Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và nghiệm thu hợp đồng.



-Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao đầy đủ số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Bệnh viện. Số hàng hoá sẽ được nghiệm thu một lần. Bệnh viện sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có): 
-Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu đính kèm.
-Báo giá là căn cứ để xét chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng theo khoản 4, Điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.
Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên.

Trân trọng ./.   
	 *Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Đăng Wepsite b/viện;

   - Lưu: VT, P.VT-TBYT.
 
	                               GIÁM ĐỐC
                                  (Đã ký)
                            Huỳnh Kim Lâm

	
	


MẪU BÁO GIÁ


Tên đơn vị báo giá…..
        



 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……



              


      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ (1)
Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp


Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:


1. Báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục thiết bị y tế (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất (3)
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá(8)
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10)
(VND)
	Thành tiền(11)
(VND)

	1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiền bằng chữ:…………..


(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…..ngày, kể từ ngày…tháng…. năm….. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ….tháng …… năm….. [ghi ngày….tháng….năm…. kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……,, ngày…..tháng…..năm…….










Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất, nhà cung cấp(12)





















    (Ký tên, đóng dấu (nếu có))






Ghi chú:
(1) Hảng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp đề nghị gửi yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong  trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu ghi chú (12).
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế, Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngảy kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp uỷ quyền phải gửi kèm theo giấy uỷ quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
